
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 54 6006 Sa TC độ 4 + BQ- TT độ 3

8 2 51 4004 UXTC 10tuần

8 3 30 0000 Polype lòng TC + VS I

8 4 19 ĐT UBT (T) 7 cm

8 5 17 ĐT UBT (P) 7cm

9 6 56 4004 TSĐGĐHNMTC

9 7 53 8007 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 8 32 0000 VS I/  Ứ dịch 2 TV , VMC 2 lần

9 9 49 1001 UBT (P) 8cm

9 10 32 1001 VS II/ Tắc ODT(T)

11 11 62 2022 UBT (P) 5cm

11 12 54 2012 UBT (P) 5cm

11 13 33 ĐT UBT 2bên 7cm

14 47 1011 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 70 ĐT Sa TC- BQ-TT độ 4/ Polype CTC

8 2 32 0000 VS I +Tắc 2 TV/VMC Tim

8 3 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 48 2012 UXTC 12 tuần

9 5 25 ĐT U quái BT(P) 14cm

9 6 16 ĐT UBT (P) 6cm

9 7 27 2002 LNMTCBT (T) 5cm

9 8 26 0000 VS I + UBT (P) 5cm M.TUYỀN + NGUYỄN LONG

THƢƠNG.BM + LÂM HÀ.TT 

LÊ DIỆP + LÂM HÀ.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + TRƢỜNG.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + TRƢỜNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + TRƢỜNG.TT

M.TUYỀN + NGUYỄN LONG

H.THẮM + V.HÙNG + LANH.TT

H.THẮM + V.HÙNG + LANH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MẬN + LANH.TT(S)

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH (C)

THƢƠNG.BM + LÊ DIỆP + LÂM HÀ.TT

HƢNG.PNT + HOÀI THƢ + SƠN.TT

HƢNG.PNT + HOÀI THƢ + SƠN.TT

HƢNG.PNT + SƠN.SB        

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC   

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC

H.THẮM + V.HÙNG + LANH.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MAI THẢO + LÂM HÀ.TT (S)

BS KHOA NS + MỸ THANH + LAM.TT(C)

PHAN NGA + N.QUANG + TRƢỜNG.TT

PHAN NGA + TRƢỜNG.TT + TRUNG.TT

PHAN NGA + TRƢỜNG.TT + TRUNG.TT

ĐIỀN + NGỌC DIỄM

ĐIỀN + NGỌC DIỄM

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, nếu K/Đ  Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Từ ngày 09/06/2014 đến ngày 15/06/2014 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

DƢƠNG THỊ NGỌT

MAI THỊ NGỌC TRÂM

TRẦN THỊ HẠNH

PHẠM THỊ LẬP

NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH

VŨ THỊ KIM LIÊN

H.HMÍU

NGUYỄN ĐẶNG MỸ DUYÊN

TRẦN THỊ SIM

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

VŨ THỊ NGỌC TRÂM

TRẦN THỊ MỸ DUNG

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ THÚY HẰNG

PHẠM THỊ CÔNG

ĐẶNG THỊ TÂM

PHAN VŨ PHƢƠNG QUYÊN

HUỲNH THỊ MỘNG THU

ĐỖ THỊ HẢI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

DƢƠNG THỊ TÂM

TRẦN THỊ MỸ NGỌC

LÊ THỊ KIM HUYỀN

CAO THỊ THU THỦY

1312

2594

971

2592

71 N

2601

2599

2430

SHC

76 N

1282

2840

2558

2557

1451

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1461

2842

2570

2544

PM

Ngày: 09/06/2014 

Ngày: 10/06/2014 

504

2417

2569

2484



11 9 45 1011 UBT/K vú

11 10 40 0050 NXTC 12 tuần/VS II

11 11 37 1011 UBT (P) 7cm

11 12 24 ĐT UBT (T) 8 cm

11 13 24 ĐT UBT (T) 7cm

14 22 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 53 2002 TSKĐHNMTC

8 2 42 1011 LNMCơ TC + UBT (P) 6cm

8 3 28 0010 VS II/ Tắc ODT(P)

8 4 29 0010 VS II/ Tắc ODT(P)

8 5 25 0000 UBT (T) 8 cm

9 6 71 4003 Sa TC - BQ - TT độ 3

9 7 35 0010 VS II + NXTC 12tuần

9 8 18 ĐT UBT (P) 6cm

9 9 21 0000 UBT (P) 5cm

9 10 17 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 58 1011 TSNMTC

11 12 34 2002 UBT (T) 5 cm

11 13 33 2022 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 50 1011 Sa TC-TT độ1-BQ độ2/UXTC, VMC

2 0

3 0

8 4 32 1001 UXTC 12tuần + VS II

8 5 30 1011 UBT (P) 8cm

8 6 28 0100 VS II/ Tắc ODT( P)

9 7 45 2032 UXTC 14 tuần TR.THẢO + M.TUYỀN + SƠN.TT

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + THANH HIỀN

  

  

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + THANH HIỀN

Q.HƢƠNG + LÂM HÀ.TT

Q.HƢƠNG + LÂM HÀ.TT

K.HOÀNG + LAM.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + SƠN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + SƠN.TT 

N.ĐIỆP2 + THU BA + SƠN.TT 

BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG (S)

BS KHOA NS + H.NHẬT (C)

Q.HƢƠNG + BÍCH TY

Q.HƢƠNG + BÍCH TY

PHAN NGA + N.QUANG + TRƢỜNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + TRƢỜNG.TT

N.QUANG + TRƢỜNG.TT

K.HOÀNG + LAM.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + CẨM NHUNG (S)

BS KHOA NS + QUANG TRUNG.TT (C)

THỐNG + TÚ NGÂN + THƢ HƢƠNG

THỐNG + TÚ NGÂN + THƢ HƢƠNG

TÚ NGÂN + THƢ HƢƠNG

LƢU + THU HÀ 2 + LAM.TT

LƢU + THU HÀ 2 + LAM.TT

NGỌC TRANG + AN

NGỌC TRANG + AN

NGỌC TRANG + AN

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT  

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS CĐ ĐT

1) NS Cắt 1/2 TC + 2PP

2) Cố định sàn chậu & mỏm cắt vào mỏm nhô

3) Cắt da thừa thành ÂĐ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX + UBT, Nếu K/Đ Cắt TC chừa BT tốt

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ HUYỀN TRANG

VÕ THỊ MĂNG

BN TNTC

DƢƠNG THỊ NỞ

NGUYỄN THỊ VÂN 

NGUYỄN THỊ TỐ NGUYÊN

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

ĐÀO NGỌC PHƢƠNG TRANG

NGUYỄN THỊ CHÂU

ĐỖ THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

BN TNTC

LƢƠNG THỊ KIM QUYÊN

NGUYỄN NGỌC TRÂM

HÀ GIA KHÁNH

HỒ THỊ THẬT

VÕ THỊ LỆ HUỲNH

ĐINH NGỌC NGUYÊN CHÂU

LƢƠNG THỊ THU TUYỀN

QUÁCH YẾN NHI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC PHÚC

PHẠM THỊ HỒNG

TRẦN THỊ KHIẾM

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

LÊ HỒNG VÂN

HUỲNH THỊ THÙY DUNG

2489

2618

2835

1349

2800

73 N

2452

1493

1492

1489

1340

1466

2453

1334

2839

2837

1479

69 N

2583

2603

2591

2604

2506

2428

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/06/2014 

Ngày: 12/06/2014 



9 8 43 2002 Polype lòng TC

9 9 39 0000 VS I + UBT (P) 8cm

11 10 48 2012 NXTC 12 tuần

11 11 39 3023 UBT (T) 8 cm

11 12 35 1001 UBT (T) 7 cm/VMC UBT (P)

11 13 37 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 14 26 ĐT UBT (P) 7cm

15 34 2012 UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 59 2002 UBT (T) 6 cm/VMC

8 2 40 1001 NXTC 14 tuần

8 3 20 ĐT UBT (T) 8 cm (mổ khó)  

8 4 32 2032 UBT (T) 5 cm

8 5 29 1001 UBT 2bên 5cm

9 6 44 2002 UXTC 12 tuần

9 7 48 0010 UBT (T) 8 cm

9 8 42 0000 VS I/Ứ dịch 2 TV

11 9 44 2002 NXTC 12 tuần+ Kyste môi nhỏ

11 10 30 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

11 11 29 ĐT UBT (T) 6 cm/VMC

11 12 26 ĐT LNMTC 2BT  5cm

11 13 24 ĐT UBT (T) 6 cm

THANH THÚY + HIỀN.CĐT

MỸ NGỌC + MỸ HẠNH 2 + SƠN.TT

MỸ NGỌC + MỸ HẠNH 2 + SƠN.TT

MỸ NGỌC + MỸ HẠNH 2 + SƠN.TT

PHẠM TÀI + LANH.TT

PHẠM TÀI + LANH.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + TRUNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + TRUNG.TT

NGỌC TRANG + VÕ

NGỌC TRANG + VÕ

THU NGUYỆT + THANH THÚY + HIỀN.CĐT

THANH THÚY + HIỀN.CĐT

NHU + HOÀNG VÂN

NHU + HOÀNG VÂN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGỌC DUNG (S)

BS KHOA NS + DIỆU NGA (C)

Q.KHOA + T.NGỌC + TRUNG.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + SƠN.TT

M.TUYỀN + SƠN.TT

D.MINH + TRƢỜNG.TT+ ĐOAN

D.MINH + TRƢỜNG.TT + ĐOAN

D.MINH + TRƢỜNG.TT + ĐOAN

NS Bóc u, KTSD

Ngày 6 tháng 6 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc NX, KTSD, cắt kyste

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC , CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

VĂN THỊ CẨM HỒNG

TRẦN THỊ CẨM HỒNG

NGUYỄN THỊ BÍCH THU

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ DỤNG

NGUYỄN THỊ NGỌC

LÂM THU PHỤNG

BÙI THỊ DIỄM TRANG

PHAN THỊ THU HƢƠNG

HUỲNH THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

PHẠM THỊ LỰU

VÕ KIM LỆ

NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HẢO

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ VÂN

TRẦN THỊ MỸ OANH

TRẦN THỊ XUÂN KIỂM

NGUYỄN THỊ HOA

2625

1510

1427

1499

2501

2608

1501

1386

1502

2523

1028

1494

2624

1099

2623

2815

2836

2617

2619

1482

1614

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/06/2014 


